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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:
CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ tuần 17 đến tuần 20): 
Thời gian từ ngày 05/01/2026 đến ngày 30/1/2026
Người thực hiện: Cao Thị Hằng
	Tên mục tiêu
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung
	Hoạt động

	I. Phát triển thể chất:

	1.Phát triển vận động:
Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT3
	Kiểm soát được vận động:
+ Đi trên ván kê dốc
+ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc
+ Trườn theo hướng thẳng

	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
-  Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái, sang phải. 
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân:	
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân.
- Các bài tập đồng diễn , dân vũ
	- HĐ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập phát triển chung và  thể dục sáng. 
- Tập các động tác TDS Kết hợp theo nhạc nhạc bài hát: “ Gà trống mèo con và cún con”,“ Cá vàng bơi ”
- Hoạt động học: Trẻ tập các bài tập phát triển chung.



	










MT5
	










Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
+ Trườn theo hướng thẳng
	+ Đi trên ván kê dốc
+ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc








+ Trườn theo hướng thẳng
	* Hoạt động học:
+ Đi trên ván kê dốc
+ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc
* Chơi ngoài trời:
- HĐ ngoài trời: Cho trẻ - Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- Đi trên ván kê dốc 
* Hoạt động học:
+ Trườn theo hướng thẳng


	Thực hiện

	MT7
	Kỹ năng:
Bé chăm sóc vật nuôi

	Kỹ năng:
Bé chăm sóc vật nuôi

	Hoạt động học:
Kỹ năng:
Bé chăm sóc vật nuôi


	Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

	MT19
	Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
Bé trai: 
- Cân nặng đạt 12.9 - 20.8 kg.                
- Chiều cao đạt: 94.4 - 111.5 cm.
Bé gái: 
- Cân nặng đạt 12.6 - 20.7 kg. 
- Chiều cao đạt: 93.5-109.6 cm.
	- Ăn hết khẩu phần ăn trong ngày, thích nghi với các loại thức ăn khác nhau, uống đủ lượng sữa và nước trong ngày.
- Tập thể dục sáng, các hoạt động thể dục trong ngày và tăng cường vận động
- Tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ 2lần/năm, cân đo 3lần/năm. Kết quả cân nặng, chiều cao bình thường so với độ tuổi
	

	3. Phát triển nhận thức:

	Khám phá khoa học: 

	MT21





	Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	Phân loại con vật: Tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, nơi sống
	* Chơi hoạt động ở các góc:
Phân loại con vật: Tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, nơi sống.


	MT23
	Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng
	Xem sách, tranh, hình ảnh, vật thật và tìm hiểu về con vật, đồ vật, đồ chơi, 
theo các chủ đề.
-Quan  sát, trò chuyện, khám phá một số con vật nuôi trong gia đình; Một số con vật sống dưới nước; Một số con vật sống trong gia đình; Đồ dùng, đồ chơi;....

	-HĐ Học: 
+ KPKH: “ Động vật nuôi trong gia đình ”.
+ KPKH: “ Động vật sống dưới nước”.
+ KPKH: “ Động vật sống trong rừng ”
-HĐ Ngoài trời: 
+ Quan sát các con vật nuôi, con vật sống dưới nước...
- Chơi HĐ ở các góc:
+ Góc khoa học: Tìm hiểu về “ các loài động vật”
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh: Các loại động vật đang ăn, di chuyển, cách kiếm mồi,...
+ Góc âm nhạc - Tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, tô màu tranh,các loại động vật, thức ăn...; Hát các bài hát về chủ đề Thế giới động vật.
- HĐ chiều: Làm quen bài mới, ôn bài cũ về chủ đề động vật.

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT35
	Nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
- Dạy trẻ nhận biết gọi tên hình vuông, hình tròn
	Hoạt động học:
- Nhận biết và gọi tên Hình tam giác – hình chữ nhật
*HĐ chơi ở các góc, hoạt động chiều: Thực hiện trong vở toán.

	                                             Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT48
	 Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…
	- Sử dụng các từ( tên gọi,đặc điểm,màu sắc, công dụng, hoạt động, lợi ích...) để chỉ sự vật hiện tượng xung quanh trẻ
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
*Hoạt động trò chuyện
Trẻ biết  kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,..

	MT51
	-Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Đọc thuộc bài thơ trong chủ đề:
+ Thơ: “Đàn gà con”.
+ Thơ: “ Rong và cá”

	- Hoạt động học: Trẻ biết tên bài thơ và hiểu được nội dung bài thơ:
+ Thơ: “Đàn gà con”.
+ Thơ: “ Rong và cá”
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - tạo hình: Trẻ đọc diễn cảm các bài thơ: “ Đàn gà con, rong và cá, 
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen các bài thơ mới “Đàn gà con, rong và cá
- Trẻ được làm quen vào giờ đón, trả trẻ.

	MT52
	Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	- Truyện:
 + Bác gấu đen và hai chú thỏ.

	* Hoạt động học 
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu được truyện  và trẻ cảm nhận được tình yêu của gia đinh, biết vâng lời, yêu quý mẹ và những người thân trong gia đình như truyện:
+ Truyện: “Ba cô tiên”
* Chơi hoạt động ở các góc:
- Bé kể truyện theo tranh: Bác gấu đen và hai chú thỏ 
* Hoạt động chiều
- Làm quen và nghe cô kể truyện: “Bác gấu đen và hai chú thỏ”

	Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	MT60
	 Nói được điều bé thích, không thích.
	- Nói được sở thích, khả năng của bản thân.
- Biết bày tỏ một số ý kiến.Trò chuyện sáng theo PP UNISS theo các chủ đề:
+ Trò chuyện về “Bé yêu thích con vật nào”
+ Con gì sống dưới nước
	Hoạt động học 
+ Trò chuyện về “Bé yêu thích con vật nào”
+ Con gì sống dưới nước    

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	MT74
	Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện; 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
+ Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ về chủ đề.
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc trong chủ điểm và biết lắc lư, vỗ tay, nhún nhảy
- Trẻ biết lắng nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ trong chủ đề
* Hoạt động học: 
- Trẻ biết hát và hát thuộc bài hát, nhớ tên bài, tên tác giả..qua bài hát :
+ DH: “Cá vàng bơi”
+ TC: “Vòng tròn tiết tấu”
+ DH: “Chú voi con ở Bản Đôn” 
+ TC: “ Chicker dan”
* Chơi hoạt động ở các góc
- Chơi ở góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề:
* Hoạt động chiều:
- Trẻ làm quen với các bài hát trong chủ đề.

	MT77 
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).


	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

	* Hoạt động học: 
+ VĐ vỗ tay theo nhịp: Gà trống mèo con và cún con , 
+ NH: Gà gáy le te 
+ Biểu diễn cuối đề: Gà trống mèo con và cún con, Chú voi con ở Bản Đôn, cá vàng bơi.
+ NDKH: Đọc thơ: Rong và cá.
+ NH: Con chim vành khuyên
* Chơi hoạt động ở các góc
- Chơi ở góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề:
* Hoạt động đón trả trẻ
- Trẻ được nghe và hát các bài hát về chủ đề
+ Hát và làm quen các  bài Gà trống mèo con và cún con, Chú voi con ở Bản Đôn, cá vàng bơi

	MT79



	Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.

	Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.





	* Hoạt động học:
- Vẽ ,tô màu con gà con 
- Tô màu con hươu cao cổ
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng tô màu đẹp ở góc nghệ thuật; Làm thiệp tặng cô giáo từ các nguyên vật liệu.
* Hoạt động chiều : Thực hiện vở thủ công, thực hiện vở chủ đề.

	MT80
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Cắt dán con cá

	* Hoạt động học:
Cắt dán con cá
* Hoạt động học:
- Lồng ghép vào các các tiết tạo hình dạy trẻ biết nhận xét sản phẩm của mình của bạn, biết đặt và gọi tên cho sản phẩm mình làm ra.

	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình

	MT84
	Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc; Trẻ thực hiện được các tư thế, động tác múa cơ bản
	- Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
Các tiết học  biểu diễn cuối chủ đề

	* Hoạt động học:
+ Biểu diễn cuối đề: Gà trống mèo con và cún con, Chú voi con ở Bản Đôn, cá vàng bơi.
+ NDKH: Đọc thơ: Rong và cá.
[bookmark: _GoBack]+ NH: Con chim vành khuyên 

	                                            Mục tiêu bổ sung nội dung tăng cường

	MT 87
	Tiếng anh: Nghe và nhận diện, nhận biết được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật hiện tượng và hành động rất đơn giản quen thuộc với lứa tuổi; Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 3, một số từ, cụm từ rất đơn giản, quen thuộc lứa tuổi.
	1. Trẻ làm quen với 35 từ tiếng Anh, số 1- số 3, 5 mẫu câu cơ bản, tập làm quen với việc phát âm các âm trong tiếngAnh.
1. Nhắc lại một số bài văn vần, bài thơ rất đơn giản, quen thuộc;
1. - Hát theo một số bài hát rất đơn giản, quen thuộc;
- Trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản của truyện đã được nghe.
	1. Trẻ làm quen với 35 từ tiếng Anh, số 1- số 3, 5 mẫu câu cơ bản, tập làm quen với việc phát âm các âm trong tiếngAnh.
1. Nhắc lại một số bài văn vần, bài thơ rất đơn giản, quen thuộc;
1. - Hát theo một số bài hát rất đơn giản, quen thuộc;
- Trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản của truyện đã được nghe.

	MT 88
	Trẻ được phát triển năng khiếu múa
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
1. + Trẻ thực hiện được 4-5 bài múa theo yêu cầu.
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 4-5 bài múa theo yêu cầu.

	MT 89
	 Trẻ được phát triển hoạt động thể chất Aerobic
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 4-5 bài nhảy Aerobic theo yêu cầu.
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 4-5 bài nhảy Aerobic theo yêu cầu.
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